
      CHI CỤC THUẾ KHU VỰC II

ĐỘI THUẾ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Điện thoại: Trụ sở chính - 02837423446
                 Cơ sở 2 - 02838967179
Địa chỉ Email: hc_tduc.hcm@gdt.gov.vn

Mã TP Mã công chức Họ và tên Chức vụ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

TP0998 TCT24102 Trương Ngọc Hải
Tồ trưởng, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1007 TCT24162 Đào Thị Thu Hương
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ doanh nghiệp số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1031 TCT24103 Nguyễn Huy Toàn
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ doanh nghiệp số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44996 TCT24287 Nguyễn Thị Sâm
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP45111 TCT24288 Vũ Việt Thắng
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42155 TCT24113 Nguyễn Văn Thêm
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44716 TCT24042 Đỗ Văn Trọng
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44882 TCT24067 Lương Thị Mỹ Linh
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44884 TCT24068 Trần Hoàng Nhi
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44885 TCT24069 Đặng Thị Phương Thảo
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44886 TCT24070 Trần Kim Thoa
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44895 TCT24073 Nguyễn Thùy Linh
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44892 TCT24074 Trần Thị Thu Huyên
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44302 TCT24097 Nguyễn Văn Mãi
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42802 TCT24098 Trần Thị Liên
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44224 TCT24099 Nguyễn Thị Thơm
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42259 TCT24100 Huỳnh Hữu Trí
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42263 TCT24107 Đặng Thị Ngân Hà
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

CÔNG KHAI DANH SÁCH CÔNG CHỨC HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ 
THUỘC ĐỘI THUẾ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC



Mã TP Mã công chức Họ và tên Chức vụ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

TP1020 TCT24115 Trần Thị Ngọc Quý
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP3949 TCT24116 Lê Quang Nghĩa
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44017 TCT24117 Trần Ngọc Thùy Dung
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42809 TCT24118 Nguyễn Thị Thủy
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44219 TCT24119 Ngô Thị Thu Hiền
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44220 TCT24120 Lương Thị Kim Thuận
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42797 TCT24126 Lê Thị Ngọc Diệp
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP43469 TCT24128 Lê Võ Hải Linh
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP3483 TCT24136 Lê Xuân Nam
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42258 TCT24137 Đỗ Thiện Tới
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44722 TCT24272 Lỗ Thị Huyền Thương
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1049 TCT24278 Nguyễn Đình Văn
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44723 TCT24045 Chu Thị Hằng
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1021 TCT24142 Võ Thành Nam
Tổ trưởng, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 2
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP3495 TCT24054 Lê Quốc Tuấn
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ doanh nghiệp số 2
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1008 TCT24144 Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ doanh nghiệp số 2
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44300 TCT24156 Trịnh Văn Trang
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44878 TCT24066 Phạm Thị Thùy Dương
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44721 TCT24044 Nguyễn Thị Vân Anh
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP3889 TCT24050 Phạm Thị Tuyết Mai
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 2
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44475 TCT24051 Phan Thị Thanh Mai
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44476 TCT24052 Phạm Hồng Phúc
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44471 TCT24061 Vũ Ngọc Tú
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh



Mã TP Mã công chức Họ và tên Chức vụ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

TP42806 TCT24094 Phạm Trọng Nhân
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP43874 TCT24095 Trần Thúy An
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP43687 TCT24139 Lê Duy Mạnh
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44040 TCT24140 Nguyễn Thị Hảo 
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP4266 TCT24141 Lê Phương Thảo
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 2
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42199 TCT24146 Nguyễn Anh Tuấn
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42800 TCT24147 Lương Thị Lan Hương
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42176 TCT24152
Nguyễn Thanh Huyền 
Trân

Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP3639 TCT24153 Nguyễn Thị Thu Ngân
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 2
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP43615 TCT24154 Lê Hoàng Thảo Anh
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP43073 TCT24155 Đặng Duy Tân
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP43838 TCT24157 Lê Thị Hồng Hà
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44479 TCT24279 Nhâm Tiểu My
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44480 TCT24280
Trần Thị Thương 
Huyền

Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44879 TCT24285 Phan Thị Thùy Trang
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP43619 TCT24289 Trần Thị Thắm
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44225 TCT24290 Trần Quang Tuyên
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP43525 TCT24291 Đỗ Thị Thanh Thương
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP43685 TCT24176 Đinh Thị Thanh Mai
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP2004 TCT24182 Đoàn Thanh Trang
Tổ trưởng, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3481 TCT24169 Trương Dương Thông
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ doanh nghiệp số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42894 TCT24132 Nguyễn Hà Giang
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ doanh nghiệp số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42827 TCT24185 Võ Thị Thanh
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh



Mã TP Mã công chức Họ và tên Chức vụ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

TP1048 TCT24163 Lê Thanh Vũ
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44720 TCT24043 Dương Thị Loan
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44725 TCT24046 Nguyễn Thị Lê
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43915 TCT24053
Nguyễn Quế Quỳnh 
Anh

Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43688 TCT24056 Yên Thị Minh
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43402 TCT24057 Dương Hương Giang
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44301 TCT24059 Trần Thị Minh Nhàn
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44380 TCT24060 Trần Lê Ngọc Điệp
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3460 TCT24062
Nguyễn Phước Kim 
Đại

Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP4226 TCT24063 Huỳnh Thị Tiên
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3497 TCT24064 Lưu Thị Xuân Đào
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44893 TCT24072 Vương Văn Đạt
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44013 TCT24159 Nguyễn Thị Hồng
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43071 TCT24173 Nguyễn Thị Kim Oanh
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42461 TCT24178 Nguyễn Thị Mộng Lan
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44018 TCT24179 La Thanh Nhật Tâm
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44014 TCT24180 Phạm Thị Trang
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44015 TCT24181 Phan Thị Như Trang
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44297 TCT24184 Quảng Thị Kim Thảo
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3912 TCT24187 Nguyễn Thanh Tuyền
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43067 TCT24199 Nguyễn Thị Huyền
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43076 TCT24200 Phạm Thị Thy
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43078 TCT24201 Nguyễn Thị Đạt Hạnh
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh



Mã TP Mã công chức Họ và tên Chức vụ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

TP44728 TCT24273
Nguyễn Thị Hồng 
Ngọc

Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44730 TCT24274 Nguyễn Thị Nhung
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3948 TCT24284 Dương Văn Toản
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3502 TCT24170 Lê Thị Cúc
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 

trợ doanh nghiệp số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44279 TCT24275 Phan Thanh Thủy Tiên
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP2008 TCT24204 Trần Khải Thế
Tổ trưởng, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1002 TCT24214 Nguyễn Thị Hồng Lan
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 
doanh số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1050 TCT24216 Lê Thị An
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 
doanh số 1

Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1054 TCT24203 Nguyễn Vân Anh
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42905 TCT24205 Nguyễn Thị ánh Ngọc
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44016 TCT24206 Nguyễn Thị Hải Tâm
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP3486 TCT24207 Trần Thảo Sương
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44170 TCT24208 Lê Hoàng Trang Ly Ly
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP44387 TCT24209 Nguyễn Thị Sâm
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1047 TCT24210
Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung

Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1053 TCT24211 Nguyễn Thị Kim Thúy
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP2003 TCT24212 Võ Thị Kim Dung
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh



Mã TP Mã công chức Họ và tên Chức vụ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

TP4157 TCT24213 Đặng Thị Nhung
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1033 TCT24215 Trần Thị Ánh Tuyết
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42812 TCT24217 Nguyễn Thị Hiền 
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP42810 TCT24218 Lê Thanh Trúc
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP3327 TCT24219 Hồ Đắc Quyền
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP43585 TCT24121 Lê Thị Hồng Tuyết
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 1
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP2023 TCT24224 Nguyễn Thị Ngọc Hà
Tổ trưởng, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3420 TCT24230 Lê Vũ Ninh
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 
doanh số 2

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3472 TCT24281
Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt

Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 
hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP2024 TCT24220 Bùi Việt Hoa
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42549 TCT24222 Nguyễn Thị Thiên Nhi
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP1058 TCT24223 Nguyễn Phi Hùng
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP2002 TCT24225 Phạm Ngọc Thùy Trang
Cán sự, Tổ Quản lý, hỗ trợ 
cá nhân, hộ kinh doanh số 2

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42896 TCT24226 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43918 TCT24227 Trần Thị Thanh Thủy
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43921 TCT24228 Phạm Thị Hoài
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh



Mã TP Mã công chức Họ và tên Chức vụ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

TP3462 TCT24229 Trần Hoàng Dũng
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42543 TCT24231 Trần Thị Diễm Trinh
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP1005 TCT24232
Nguyễn Thị Thanh 
Thảo

Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43916 TCT24233 Lê Thị Hồng
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP4284 TCT24234 Nguyễn Thị Hiền 
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42541 TCT24235 Nguyễn Trung Hiếu
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3465 TCT24221 Nguyễn Thị Hồng Đào
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43616 TCT24190
Nguyễn Phạm Hồng 
Hạnh

Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43683 TCT24084 Nguyễn Thị Lài
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 2
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3457 TCT24248 Phạm Thanh Tùng
Tổ trưởng, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP2018 TCT24245 Trương Thị Như Thảo
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 
doanh số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3427 TCT24247 Nguyễn Thị Xuân
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 
doanh số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43618 TCT24236 Lê Thị Thanh Nhàn
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43920 TCT24237 Đặng Hoàng Quân
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3469 TCT24238 Lê Thị Hồng
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh



Mã TP Mã công chức Họ và tên Chức vụ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

TP3509 TCT24239 Lê Thị Sen
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3467 TCT24240 Mai Tấn Việt
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3515 TCT24241 Phan Thị Hồng Sa
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43742 TCT24246 Chu Xuân Đình Thảo
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3454 TCT24249 Nguyễn Cựu Kim Sơn
Cán sự, Tổ Quản lý, hỗ trợ 
cá nhân, hộ kinh doanh số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3456 TCT24250 Nguyễn Hồng Hảo
Nhân viên thuế, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 
doanh số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3514 TCT24251 Trần Tiểu Long
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43066 TCT24252 Bùi Thị Cẩm Hằng
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43686 TCT24253 Lê Thị Mai
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP2012 TCT24166 Phạm Thị Kim Duyên
Cán sự, Tổ Quản lý, hỗ trợ 
cá nhân, hộ kinh doanh số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP1030 TCT24242 Nguyễn Hoàng Cường
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP1029 TCT24243 Nguyễn Hữu Thức
Nhân viên thuế, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 
doanh số 3

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP1984 TCT24244 Lê Văn Thanh
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44294 TCT24158 Cao Thị Lý
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43473 TCT24110 Huỳnh Thị Thúy Vân
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43680 TCT24175 Phạm Thị Thúy Điểm
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 3
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh



Mã TP Mã công chức Họ và tên Chức vụ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

TP1042 TCT24048 Nguyễn Thị Kim Hồng
Tổ trưởng, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42903 TCT24265 Phan Thị Yến
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 
doanh số 4

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP1019 TCT24277 Trần Kim Chi
Phó Tổ trưởng, Tổ Quản lý, 

hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 
doanh số 4

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43519 TCT24254
Hoàng Thị Hồng 
Nhung

Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42332 TCT24255 Tạ Thị Thùy Nhung
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43917 TCT24256 Văn Thị Vân
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42540 TCT24257 Vũ Duy Dương
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43682 TCT24258 Bùi Phạm Thu Hiền
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3498 TCT24259 Lê Thị Hạnh
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP4071 TCT24260 Châu Thị Hồng Mỹ
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3488 TCT24261 Ngô Phượng Từ
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP1988 TCT24263 Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Chuyên viên, Tổ Quản lý, hỗ 
trợ cá nhân, hộ kinh doanh 

số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42902 TCT24264 Nguyễn Thị Vân
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3501 TCT24267 Mai Tấn Hùng
Cán sự, Tổ Quản lý, hỗ trợ 
cá nhân, hộ kinh doanh số 4

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43689 TCT24268
Nguyễn Thị Bích 
Phượng

Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43355 TCT24269 Nguyễn Hiển Di
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh



Mã TP Mã công chức Họ và tên Chức vụ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

TP4057 TCT24270 Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43077 TCT24271 Nguyễn Thị Hải Vân
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3429 TCT24262 Lê Xuân Phương
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3431 TCT24266 Mai Thị Thảo
Kiểm tra viên thuế, Tổ Quản 
lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43614 TCT24111 Nguyễn Văn An
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44295 TCT24183
Huỳnh Viết Thanh 
Bình

Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP3508 TCT24122 Lê Đỗ Trường Đức
Cán sự, Tổ Quản lý, hỗ trợ 
cá nhân, hộ kinh doanh số 4

Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44296 TCT24096 Phùng Thanh Long
Kiểm tra viên trung cấp thuế, 
Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, 

hộ kinh doanh số 4
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42548 TCT24033 Phạm Thị Minh Khánh
Kiểm tra viên thuế, Tổ hành 

chính, tổng hợp
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP42336 TCT24031 Dương Thanh Thảo
Kiểm tra viên thuế, Tổ hành 

chính, tổng hợp
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP2001 TCT24188 Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Kiểm tra viên thuế, Tổ hành 

chính, tổng hợp
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP1982 TCT24307 Trịnh Hồng Hải
Kiểm tra viên thuế, Tổ 

Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP44718 TCT24304 Đặng Đức Ngọc
Kiểm tra viên thuế, Tổ 

Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế
Trụ sở chính: Số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

TP2006 TCT24308 Đỗ Thị Anh Thy
Cán sự, Tổ Nghiệp vụ, dự 

toán, pháp chế
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh



Mã TP Mã công chức Họ và tên Chức vụ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

TP42608 TCT24309 Phạm Thị Thu Hiền
Chuyên viên, Tổ Nghiệp vụ, 

dự toán, pháp chế
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP43769 TCT24311 Hồ Thị Minh Thư
Kiểm tra viên thuế, Tổ 

Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế
Cơ sở 2 - Số 16 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Thủ Đức, ngày 20 tháng 3 năm 2025

ĐỘI TRƯỞNG

Lê Hữu Luyện


